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    UYỆ  C  U THÀNH                               Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
         Ỉ      GI  G   
     

Bản án số: 15/2018/HS-ST 

Ngày 25-9-2018 

NHÂN DANH 

 Ƣ C C  G          I C    G     IỆ      

                 UYỆ  C  U         Ỉ      GI  G. 

-                                            

          –                    Bà Phan Thị Kim Hoa  

                       

Ông Nguyễn Văn Thanh 

Ông Nguyễn Ngọc Thành 

-                 : Bà Phạm Thị Cẩm Xuyến là Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

-                                                 ,  ỉ   A  G     

                    Ông Lê Tú Giang – Kiểm sát viên.                  

Trong ngày 25 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang   t    s  thẩm công khai vụ án h nh s  s  thẩm thụ  ý 

số: 17/2018/TLST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra 

  t    số: 18/2018/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2018 đối v i  ị cáo: 

- Họ và tên: Lê Thị H, sinh năm: 1947, tại An Giang. 

N i cư trú: Ấp P, xã B, huyện C, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Mất sức  ao 

động; tr nh độ văn hóa (học vấn): 02/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: 

Đạo phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Ngọc T, sinh năm 1919 (chết) và  à 

Võ Thị H, sinh năm 1920 (chết); bị cáo có chồng  à Võ Hoàng L, sinh năm 1952 

(chết). 

- Tiền án, tiền s : Không.  

Bị cáo  ị áp dụng  iện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi n i cư trú. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Ngườ  bào   ữ    o bị   o  Bà D  à Trợ giúp viên pháp  ý của Trung 

tâm trợ giúp pháp  ý Nhà nư c tỉnh An Giang. 

Bị  ạ   Ông Trư ng Văn R, sinh năm: 1983 (có mặt). 

N i cư trú: Số A, khóm T, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang  

Người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan đến vụ án:  
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Ông Võ Hoàng D, sinh năm: 1977 (có mặt). 

N i cư trú: Ấp P,  ã B, huyện C, tỉnh An Giang. 

Ngườ  là    ứ g  

1/- Ông Trư ng Văn P, sinh năm: 1946 (có mặt). 

2/- Bà Dư ng Thị T, sinh năm: 1950 (có mặt). 

3/- Bà Trư ng Thị Đ, sinh năm: 1985 (có mặt). 

Cùng cư trú: Khóm T, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang. 

4/- Bà Nguyễn Thị Hồng H, sinh năm: 1988 (có mặt). 

N i cư trú: Khóm Đ, phường Đ, thành phố L, tỉnh An Giang. 

5/- Ông Dư ng Văn P, sinh năm: 1977 (có mặt). 

N i cư trú: Khóm T, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang. 

  I  U G  Ụ   : 

Theo các tài  iệu có trong hồ s  vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 08 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2018, Trư ng 

Văn R, Dư ng Văn P, Trư ng Văn P, Dư ng Thị T, Nguyễn Thị Hồng H, 

Trư ng Thị Đ cùng đi đến phần đất của gia đ nh ông P thuộc ấp P,  ã B, huyện 

C, tỉnh An Giang để dọn dẹp chuẩn  ị  ây nhà. Trong  úc dọn dẹp, R phát hiện 

01 trụ đá cắm ranh đất sát vách sau nền nhà của Lê Thị H. R cho rằng trụ đá 

cắm  ấn sang phần đất của gia đ nh m nh nên cùng v i P dùng  úa đập trụ đá. 

Lúc này, H thấy R và P đang đập trụ đá nên H  ấy 01 khúc tre khô dài khoảng 

1,4m đánh P, P đưa tay trái  ên đỡ th  cây  ị gãy ra  àm hai. H vào nhà  ấy 01 

cây dao  ằng kim  oại dài 28cm,  ưỡi dao dài 16cm, có một  ề  ưỡi và một  ề 

sóng,  ề rộng  ưỡi dao 08cm, cán dao dài 12cm. H cầm dao  ằng tay phải đến 

chỗ R đang đập trụ đá và nói “Sao mày đập trụ đá của tao” rồi ch m từ trên 

 uống trúng vào đầu của R một nhát th  R nắm cổ tay cầm dao của H k o  àm H 

t  từ trên nền nhà của H  uống đất. R được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện C 

và Bệnh viện đa khoa trung trung tâm tỉnh A để điều trị. Đến ngày 23 tháng 4 

năm 2018, R  uất viện v i vết thư ng đầu 08cm đã khâu khô (theo giấy Chứng 

nhận thư ng tích số 138/18/CNKHTH ngày 18/4/2018 của Bệnh viện đa khoa 

trung tâm tỉnh A). 

Ngày 20/6/2018, H  ị khởi tố điều tra. 

Căn cứ Bản kết  uận giám định pháp y về thư ng tích số 97/18/TgT ngày 

22/5/2018 của Trung Tâm Pháp Y thuộc Sở Y Tế tỉnh A, kết  uận: Ông Trư ng 

Văn R, sinh năm 1983: Sẹo đính trái kích thư c 2,2   0,2 cm, v i tỉ  ệ tổn 

thư ng c  thể do thư ng tích gây nên hiện tại  à 02% (hai phần trăm). 

Tang vật chứng thu được trong vụ án, gồm:  
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Một cây dao  ằng kim  oại dài 28cm, cán dao dài 12cm,  ưỡi dao dài 

16cm; một nón kết màu  ám có nhiều vết màu nâu sẫm,  ị rách 1,5cm; hai đoạn 

gỗ khô, mỗi đoạn dài 70cm. 

* Về trách nhiệm dân s : Ông Trư ng Văn R yêu cầu  ị cáo phải  ồi 

thường tiền thuốc, tiền ngày công  ao động, tổng cộng 6.843.000đ (sáu triệu tám 

trăm  ốn mư i  a ngàn đồng). 

Quá tr nh điều tra và tại phiên tòa  ị cáo không có ý kiến hay khiếu nại g  

về  ản kết  uận giám định pháp y về thư ng tích.  

Tại  ản cáo trạng số: 17/CT-VKSCT-HS ngày 11 tháng 9 năm 2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh An Giang quyết định truy tố để   t     ị 

cáo H về tội “Cố ý gây thư ng tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 

Bộ  uật H nh năm s  năm 2015) đã được s a đổi,  ổ sung năm 2017). Đại diện 

Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 

hành vi của  ị cáo H đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thư ng tích”. Đề nghị 

Hội đồng   t    áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134, điểm i, o, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ  uật H nh năm s  năm 2015 (đã được s a đổi,  ổ sung năm 2017), 

   phạt  ị cáo H v i mức án từ 06 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho  ị cáo được 

hưởng án treo, thời gian th  thách từ 12 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày tuyên 

án, về tội “Cố ý gây thư ng tích” và  uộc  ị cáo  ồi thường cho  ị hại số tiền 

3.543.000 đồng ( a triệu năm trăm  ốn mư i  a ngàn đồng). 

Về vật chứng của vụ án đề nghị Hội đồng   t    giải quyết theo pháp  uật 

Người  ào chữa cho  ị cáo không tranh  uận v i Kiểm sát viên về điểm, 

khoản và điều  uật áp dụng đối v i  ị cáo, chỉ nêu  ên các t nh tiết giảm nhẹ 

như sau: Khai  áo thành khẩn về hành vi phạm tội của m nh, nhân thân chưa có 

tiền án, tiền s , thuộc thành phần nhân dân  ao động nghèo nhận thức pháp  uật 

còn hạn chế, đề nghị Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ một phần h nh phạt 

cho  ị cáo,     ị cáo mức thấp nhất Viện kiểm sát đã đề nghị.   

  Ậ  ĐỊ   C   TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Các quyết định tố tụng của C  quan điều tra Công an huyện C, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện C, Kiểm sát viên trong quá tr nh điều 

tra, truy tố đã th c hiện đúng về thẩm quyền, tr nh t , thủ tục quy định của Bộ 

 uật Tố tụng h nh s . Quá tr nh điều tra và tại phiên tòa,  ị cáo không có ý kiến 

hay khiếu nại về hành vi, quyết định của C  quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của C  quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã th c hiện đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa  ị cáo H khai nhận. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2018, do 

thấy R và P dùng  úa đập trụ đá cấm ranh đất giữa nhà  ị cáo và đất của ông P 

nên  ị cáo  ấy 01 khúc tre khô dài khoảng 1,4m đánh P, P đưa tay trái  ên đỡ thì 

cây  ị gãy ra  àm hai. Bị cáo vào nhà  ấy 01 cây dao  ằng kim  oại dài 28cm, 
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 ưỡi dao dài 16cm, có một  ề  ưỡi và một  ề sóng,  ề rộng  ưỡi dao 08cm, cán 

dao dài 12cm. Bị cáo cầm dao  ằng tay phải đến chỗ R đang đập trụ đá và nói 

“Sao mày đập trụ đá của tao” rồi ch m từ trên  uống trúng vào đầu của R một 

nhát th  R nắm cổ tay cầm dao của  ị cáo k o  àm  ị cáo t  từ trên nền nhà của 

 ị cáo  uống đất. 

 [3] Lời khai nhận tội của  ị cáo tại phiên tòa s  thẩm hôm nay hoàn toàn 

phù hợp v i nội dung vụ án, phù hợp v i  ời khai của  ị hại, những người làm 

chứng và còn phù hợp v i những tài  iệu, chứng cứ khác có trong hồ s  vụ án. 

 Căn cứ  ản kết  uận giám định pháp y về thư ng tích số 97/18/TgT ngày 

22/5/2018 của Trung Tâm Pháp Y thuộc Sở Y Tế tỉnh A, kết  uận: Trư ng Văn 

R, sinh năm 1983: Sẹo đính trái kích thư c 2,2   0,2 cm, v i tỉ  ệ tổn thư ng c  

thể do thư ng tích gây nên hiện tại  à 02% (hai phần trăm). 

Như vậy, đã có đủ căn cứ để  ác định: Bị cáo H có đủ năng   c trách 

nhiệm h nh s , có khả năng nhận thức và  àm chủ hành vi của m nh đã th c hiện 

hành vi cầm dao  ằng tay phải rồi ch m từ trên  uống trúng vào đầu của ông R 

một nhát gây thư ng tích v i tỉ  ệ  là 02% (hai phần trăm). Hành vi của H đã 

phạm vào tội “Cố ý gây thư ng tích” quy định tại tại điểm a khoản 1 Điều 134 

Bộ  uật H nh năm s  năm 2015 (đã được s a đổi,  ổ sung năm 2017).  

Theo cáo trạng Viện kiểm sát quyết định truy tố  ị cáo để   t     à đúng 

người, đúng tội, đúng pháp  uật. Do đó,  ị cáo phải chịu trách nhiệm h nh s  do 

hành vi trái pháp  uật đã gây ra. 

 [4] X t tính nguy hiểm cho  ã hội từ hành vi phạm tội của  ị cáo th  thấy:  

Tính mạng, sức khỏe  à vốn quý nhất của con người, được Nhà nư c  ảo 

hộ, mọi hành vi  âm phạm một cách trái pháp  uật đều phải  ị nghiêm trị, 

nhưng do ý thức coi thường pháp  uật, coi thường sức khỏe, tính mạng của 

người khác,  ị cáo đã th c hiện hành vi gây thư ng tích đối v i  ị hại. Hành vi 

của  ị cáo đã  âm hại tr c tiếp đến tính mạng, sức khỏe của  ị hại, gây ảnh 

hưởng đến t nh t nh trật t  an toàn  ã hội tại địa phư ng và dư  uận  ấu trong 

quần chúng nhân dân, tại phiên tòa hôm nay  ị cáo H không thấy được việc 

dùng dao ch m anh R  à sai mà cho rằng do  ỗi của anh R đập trụ đá nên  ị cáo 

m i ch m anh R. Do đó, cần phải được     ý nghiêm nhằm giáo dục cải tạo  ị 

cáo trở thành công dân tốt có ích cho gia đ nh và  ã hội. 

 [5] Tuy nhiên   t thấy tại C  quan điều tra và tại phiên tòa  ị cáo thành 

khẩn khai  áo,  ị cáo thuộc thành phần nhân dân  ao động nghèo, có tr nh độ 

học vấn thấp nên nhận thức pháp  uật có phần hạn chế, nhất thời phạm tội,  ị 

cáo  à người đủ 70 tuổi trở  ên, phạm tội  ần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, tại phiên tòa gia đ nh của  ị cáo cũng đã t  nguyện  ồi thường thay cho  ị 

cáo. Do đó, Hội đồng   t    áp dụng các điểm i, o, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ  uật h nh s  2015 (đã được s a đổi,  ổ sung năm 2017) để  em   t giảm nhẹ 

cho  ị cáo một phần h nh phạt, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp  uật. 

Ngoài ra, Hội đồng   t      t thấy  ị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền 

án, tiền s , có n i cư trú rõ ràng, để tạo điều kiện cho  ị cáo t  cải tạo và   t 



                                                                                   5 

thấy không cần thiết cách  y  ị cáo ra khỏi đời sống  ã hội, cũng đủ tác dụng 

giáo dục  ị cáo trở thành người tốt, có ích cho  ã hội, v  vậy Hội đồng   t    áp 

dụng Điều 65 Bộ  uật h nh s  2015 (đã được s a đổi,  ổ sung năm 2017) cho  ị 

cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

 [6] Biện pháp tư pháp: Theo Quyết định chuyển vật chứng số 14/QĐ-

VKSCT-HS ngày 11/9/2018 gồm: 01 cây dao  ằng kim  oại dài 28cm, cán dao 

dài 12cm,  ưỡi dao dài 16cm, hai đoạn gỗ khô, mỗi đoạn dài 70cm. Đây  à 

những công cụ, phư ng tiện phạm tội và không còn giá trị s  dụng nghĩ nên tịch 

thu tiêu hủy. Đối v i một nón kết màu  ám có nhiều vết màu nâu sẫm,  ị rách 

1,5cm, không còn giá trị s  dụng nghĩ nên tịch thu tiêu hủy. 

[7] Về trách nhiệm dân s : Tại phiên tòa hôm nay  ị hại ông Trư ng Văn 

R chỉ yêu cầu  ị cáo H  ồi thường cho ông chi phí điều trị  ệnh và tiền ta i 

chuyển viện, tổng cộng 3.543.000 đồng, rút  ại yêu cầu đối v i yêu cầu  ồi 

thường ngày công  ao động. Tại phiên tòa ông Võ Hoàng D  à con trai của  ị cáo 

H   in  em   t giảm nhẹ cho mẹ và t  nguyện  ồi thường thay cho  ị cáo H số 

tiền 3.543.000 đồng được ông R đồng ý. Do đó, nghĩ nên công nhận s  t  

nguyện của ông D  à phù hợp. 

[8] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố tụng h nh s , điểm a 

khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Thường Vụ Quốc Hội khóa 14 Quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án. Bị cáo H phải 

chịu  án phí h nh s  s  thẩm và  án phí dân s  s  thẩm theo quy định. Song  ị 

cáo  à người cao tuổi, có đ n  in miễn nộp án phí. Do đó, nghĩ nên áp dụng 

điểm đ khoản 1 điều 12 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

miễn án phí h nh s  s  thẩm và án phí dân s  s  thẩm cho  ị cáo H. 

V  các  ẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 134, điểm i, o, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 65 Bộ  uật h nh s  năm 2015 (đã được s a đổi,  ổ sung năm 2017); 

Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân Tối cao hư ng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ  uật H nh s  về án treo. 

- Tuyên  ố: Bị cáo H phạm tội “Cố ý gây thư ng tích”. 

X  phạt: Bị cáo Lê Thị H 09 (chín) tháng tù nhưng cho  ị cáo được 

hưởng án treo, thời gian th  thách  à 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án 

(ngày 25/9/2018). 

Giao  ị cáo Lê Thị H cho Ủy  an nhân dân  ã B, huyện C, tỉnh An Giang 

giám sát, giáo dục trong thời gian th  thách. Trong trường hợp  ị cáo thay đổi 

n i cư trú th  th c hiện theo quy định của pháp  uật về Thi hành án h nh s . 

Trong thời gian th  thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02  ần trở  ên th  Tòa án có thể quyết định  uộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành h nh phạt tù của  ản án đã cho hưởng án treo. 
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Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng h nh s  năm 2015: Tịch thu tiêu hủy 01 

cây dao  ằng kim  oại dài 28cm, cán dao dài 12cm,  ưỡi dao dài 16cm, hai đoạn 

gỗ khô, mỗi đoạn dài 70cm, một nón kết màu  ám có nhiều vết màu nâu sẫm, 

 ị rách 1,5cm (Theo Quyết định chuyển vật chứng số 14/QĐ-VKSCT-HS ngày 

11/9/2018). 

Căn cứ Điều 591 Bộ  uật dân s  và Điều 246  ộ  uật tố tụng dân s  công 

nhận s  t  nguyện  của anh Võ Hoàng D  ồi thường cho ông  Trư ng Văn R số 

tiền  à 3.543.000đ ( a triệu năm trăm  ốn mư i  a ngàn đồng). 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố tụng h nh s , điểm đ khoản 1 điều 

12,điểm a khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường Vụ Quốc Hội 

khóa 14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản  ý và s  dụng án phí 

và  ệ phí Tòa án: Miễn án phí h nh s  s  thẩm và  án phí dân s  s  thẩm cho  ị 

cáo H. 

Bị cáo,  ị hại, người có quyền và nghĩa vụ  iên quan có mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 

25/9/2018).  

Trường hợp  ản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân s  th  người được thi hành án dân s , người phải thi hành 

án dân s  có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  

nguyện thi hành án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân s , thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân s . 

(Đã giải thích chế định án treo cho  ị cáo Lê Thị H) 

Nơi nhận:                                        
- Những người tham gia tố tụng; 

- VKSND huyện C, tỉnh AG; 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- Phòng KTNV-THA, TAND tỉnh AG; 

- C  quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện C, tỉnh An Giang; 

- C  quan THAHS Công an huyện C, tỉnh 

An Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh An Giang; 

- Lưu Văn phòng; 

- Lưu hồ s . 

      TM.   I ĐỒ G  É   Ử SƠ   Ẩ  

       Ẩ  P    – C    Ọ  P IÊ      

                      Phan  hị Kim Hoa 
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